	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập-Tự do –Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1.Tên học phần: Đo đạc và Thành lập Bản đồ Quốc Phòng
Mã số học phần:7050217
Số tín chỉ học phần: 2(2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần
	Lý thuyết :30
	Bài tập:0
	Thực hành :0

	Thực tập : 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 60


2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	


	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Mã CBGD
	E-mail

	1
	Dương Vân Phong
	PGS. TS
	0502-08
	duongvanphong@humg.edu.vn

	2
	Nguyễn Văn Sáng
	  PGS.TS
	0502-09
	nguyenvansang@humg.edu.vn

	3
	Vũ Văn Trí
	TS
	0502-13
	vuvantri@humg.edu.vn

	4
	Lê Minh Tá
	TS
	0502-10
	leminhta@humg.edu.vn

	5
	Nguyễn Gia Trọng
	ThS
	0502-14
	nguyengiatrong@humg.edu.vn

	6
	Lê Thị Thanh Tâm
	ThS
	0502-11
	lethithanhtam@humg.edu.vn

	7
	Phạm Ngọc Quang
	ThS
	0502-17
	phamngocquang@humg.edu.vn

	8
	Nguyễn Văn Lâm
	ThS
	0502-19
	Nguyenvanlam88@humg.edu.vn

	9
	Bùi Khắc Luyên
	ThS
	0502-07
	buikhacluyen@humg.edu.vn

	10
	Vũ Đình Toàn
	ThS
	0502-16
	vudinhtoan@humg.edu.vn

	11
	Kim Thị Thu Hương
	ThS
	0502-18
	kimthithuhuong@humg.edu.vn

	12
	Nguyễn Thái Chinh
	ThS
	0502-02
	nguyenthaichinh@humg.edu.vn


2.2.Bộ môn: Trắc địa Cao cấp
2.3. Khoa: Trắc địa-Bản đồ và Quản lý đất đai
3. Điều kiện học học phần: Không.
3.1. Điều kiện tiên quyết: Không.
3.2. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về bản đồ quốc phòng. Cụ thể, học phần này giới thiệu cho sinh viên các khái niệm, nội dung của bản đồ quốc phòng và các phương pháp đo vẽ thành lập bản đồ quốc phòng.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Khái niệm về bản đồ quân sự
4.1.2. Cơ sở toán học của bản đồ quân sự
4.1.3. Nội dung bản đồ quân sự
4.1.4. Yêu cầu độ chính xác của bản đồ quân sự
4.1.5. Phương pháp thành lập bản đồ quân sự
4.1.6. Ứng dụng của bản đồ quân sự
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Hiểu được khái niệm cơ bản về bản đồ quân sự.
4.2.2. Nắm được cơ sở toán học của bản đồ quân sự.
4.2.3. Nắm được các nội dung của bản đồ quân sự.
4.2.4. Biết được các phương pháp đo và thành lập bản đồ quân sự.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm 3 chương:
Chương 1. Giới thiệu về bản đồ quân sự
Chương 2. Các phương pháp đo và thành lập bản đồ quân sự.
Chương 3. Ứng dụng của bản đồ quân sự.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết 
	Mục tiêu

	Chương 1
	Giới thiệu về bản đồ quân sự
	8
	4.1.1

	1.1
	Khái niệm
	1
	4.1.1

	1.2 
	Cơ sở toán học của bản đồ quân sự
	2
	4.1.2

	1.3
	Nội dung của bản đồ quân sự
	3
	4.1.3

	1.4
	Tỷ lệ và yêu cầu độ chính xác của bản đồ
	2
	4.1.4

	Chương 2
	Các phương pháp đo và thành lập bản đồ quân sự
	15
	4.1.5

	2.1
	Phương pháp đo trực tiếp bằng toàn đạc điện tử
	4
	4.1.5

	2.2
	Phương pháp ảnh 
	3
	4.1.5

	2.3
	Phương pháp sử dụng công nghệ GNSS
	4
	4.1.5

	2.4
	Phương pháp tích hợp các công nghệ cao
	4
	4.1.5

	Chương 3
	Ứng dụng của bản đồ quân sự
	7
	4.1.6

	3.1
	Trong xây dựng phương án tác chiến
	1
	4.1.6

	3.2
	Trong xây dựng phương án phòng thủ
	1
	4.1.6

	3.3
	Trong dẫn đường cho vũ khí, khí tài
	1
	4.1.6

	3.4
	Dẫn đường cho các phương tiện trên không, trên mặt đất và trên biển
	2
	4.1.6

	3.5
	Dẫn đường cho các phương tiện lặn và tàu ngầm
	2
	4.1.6


7. Phương pháp giảng dạy
-Giảng dạy lý thuyết kết hợp với hướng dẫn bài tập
- Giờ bài tập 
* Sinh viên nêu thắc mắc : những vấn đề lý thuyết chưa rõ và những bài tập không làm được hoặc làm được nhưng không tự tin.
* Giáo viên giải đáp những thắc mắc về lý thuyết; gợi ý để sinh viên có thể tự làm được bài tập . 
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
· Có mặt ít nhất 80% giờ lên lớp của giáo viên.
· Hoàn thành đầy đủ các bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
· Tham gia kỳ kiểm tra giữa kỳ.
· Tham gia kỳ thi kết thúc học phần .
· Chủ động chuẩn bị các nội dung và giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
Bài tập làm ở nhà
	Thi viết
Theo yêu cầu của bộ môn
	


	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	
Yêu cầu tham dự tiết trên lớp
	60%


9.2.Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10(từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1].GS.TSKH Phạm Hoàng Lân (Chủ biên), PGS.TS. Đặng Nam Chinh, PGS.TS. Dương Vân Phong, TS.Vũ Văn Trí. Trắc địa Cao cấp đại cương. NXB GTVT. Hà Nội, năm 2017.
[2]. PGS.TS. Dương Vân Phong (chủ biên), ThS Nguyễn Gia Trọng. Xây dựng lưới Trắc địa. NXB KHKT. Hà Nội, năm 2013.
[3].PGS.TS. Đặng Nam Chinh (chủ biên), PGS.TS. Đỗ Ngọc Đường. Định vị vệ tinh. NXB KHKT. Hà Nội, năm 2012.
[4].Sổ tay Địa hình quân sự. Cục Bản đồ bộ Tổng tham mưu. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân. Hà Nội, năm 2015.
[5]. Phân loại bản đồ quân sự. Cục Bản đồ bộ Tổng tham mưu. 
[6]. Phương pháp thành lập bản đồ quân sự. Cục Bản đồ bộ Tổng tham mưu. 
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thực hành
	Sinh viên chuẩn bị

	1,2
	Chương 1. Giới thiệu về bản đồ quân sự
1.1. Khái niệm
1.2. Cơ sở toán học của bản đồ quân sự
1.3. Nội dung của Bản đồ quân sự
1.4. Tỷ lệ và yêu cầu độ chính xác
	
16
	
	
	Nghiên cứu lý thuyết chương 1 và tài liệu tham khảo.
Tham khảo tài liệu [4]
Tham khảo tài liệu [5]
Yêu cầu: Nắm được các khái niệm; Cơ sở toán học; Nội dung và yêu cầu độ chính xác của bản đồ quân sự.

	3,4,5,6
	Chương 2. Các phương pháp đo vẽ thành lập bản đồ quân sự
2.1. Phương pháp đo trực tiếp bằng toàn đạc điện tử
2.2. Phương pháp ảnh
2.3. Phương pháp sử dụng công nghệ GNSS
2.4. Phương pháp tích hợp các công nghệ cao
	
30
	
	
	Nghiên cứu lý thuyết chương 2 và các tài liệu tham khảo.

Tham khảo tài liệu [6]
Tham khảo tài liệu [1,2,3,5,6]
Yêu cầu: Nắm được các phương pháp đo vẽ và thành lập bản đồ quân sự.

	7,8
	Chương3. Ứng dụng của bản đồ quân sự
3.1. Trong xây dựng phương án tác chiến
3.2. Trong xây dựng phương án phòng thủ
3.3. Trong dẫn đường cho vũ khí, khí tài
3.4. Trong dẫn đường cho phương tiện trên không, mặt đất và trên biển
3.5 Trong dẫn đường cho phương tiện lặn và tàu ngầm
	14
	
	
	Nghiên cứu lý thuyết chương 3 và tài liệu tham khảo.
Tham khảo tài liệu [4,5,6]
Tham khảo tài liệu [4,5,6]
Yêu cầu: Hiểu được cách sử dụng bản đồ và các ứng dụng của các loại bản đồ quân sự trong các hoạt động quốc phòng.



	
	Hà nội, ngày      tháng      năm 2018

	TRƯỞNG KHOA



TS. Trần Thùy Dương


	TRƯỞNG BỘ MÔN



PGS.TS Nguyễn Văn Sáng
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